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I/ Trắc nghiệm (Ghi lại chữ cái đầu tiên của đáp án đúng nhất)
Câu 1: Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn tăng lên gấp 2 lần thì cường độ dòng điện qua dây đó:  

A. tăng lên 2 lần       B. giảm đi 2 lần
C. tăng lên 4 lần   
D. giảm đi 4 lần

Câu 2: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.
A. Không thay đổi.



B. Giảm tỉ lệ với hiệu điện thế.

C. Có lúc tăng, lúc giảm.


D. Tăng tỉ lệ với hiệu điện thế.
Câu 3: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây có dạng là

A. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.   B. Một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

C. Một đường cong đi qua gốc tọa độ.
    D. Một đường cong không đi qua gốc tọa độ.

Câu 4: Đặt một hiệu điện thế U = 12 V vào hai đầu một điện trở thì cường độ dòng điện là I = 2 A. Nếu tăng hiệu điện thế lên 1,5 lần thì cường độ dòng điện là

A. 3,0 A.

B. 1,0 A.

C. 0,5 A.

D. 0,25A.

Câu 5: Chọn đáp án ĐÚNG. Khi nói về ý nghĩa của định luật Ôm.

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và điện trở của dây.

C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ thuận với điện trở của dây.

D. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

Câu 6: Chọn đáp án SAI về điện trở của dây dẫn?

A. Kí hiệu sơ đồ là
B. Kí hiệu sơ đồ là

C. Đặc trưng cho mức độ mạnh yếu của động điện.

D. Đơn vị là V/A
Câu 7: Hai điện trở R1 = 5 Ω và R2 = 10 Ω mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là 4A. Thông tin nào SAI.

A. Điện trở tương đương của mạch là 15Ω
B. Cường độ dòng điện qua R2 là I2 = 8A

C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 60V
D. Hiệu điện thế hai đầu R1 là 20V

Câu 8. I1 = 10Ω, I2 = 15Ω mắc song song với nhau. Câu nào sau đây là đúng?

A. R1 = 1,5 R2
B. R1 = R2
C. R2 = 1,5 R1
D. R1 = 2,5 R2

Câu 9: R1 = 5Ω, R2 = 10Ω mắc nối tiếp với nhau. Câu nào sau đây là đúng?

A. U1 = 0,5 U2
B. U1 = 2U2
C. U2 = 1,5 U1
D. U1 = 2,5 U2

Câu 10: Mắc ba điện trở R1 = 2 Ω, R2 = 3 Ω, R3 = 6 Ω song song với nhau vào mạch điện U = 6 V. Cường độ dòng điện qua mạch chính là

A. 12 A.

B. 6,0 A.

C. 3,0 A.

D. 1,8 A.

Câu 11: Điều kiện để áp dụng công thức  [image: image2.png]


  biểu diễn mối quan hệ giữa điện trở của dây vào chiều dài của dây là:

A. Hai dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.

B. Hai dây dẫn có cùng chiều dài, khác tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.

C. Hai dây dẫn có khác chiều dài, cùng tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.

D. Hai dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện và khác vật liệu làm dây dẫn.

Câu 12: Hai dây dẫn được làm từ cùng chất liệu, cùng chiều dài có điện trở và đường kính tiết diện và tiết diện của dây lần lượt là R1, d1, S1 và R2, d2, S2. Hệ thức nào sau dây là SAI?
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Câu 13: Một dây nhôm dài l1 = 200m, tiết diện S1 = 1 mm2 thì có điện trở R1 = 5,6Ω. Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2 = 2 mm2 và điện trở R2 = 16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu?

A. 1200m                           B. 1200mm                      C. 600m               D. 2400mm 
Câu 14: Một dây đồng dài 100m, có tiết diện 1 mm2 thì có điện trở là 1,7Ω. Một dây đồng khác có chiều dài 200m, có điện trở 17Ω thì có tiết diện là bao nhiêu?

A. 5mm2                               B. 0,2mm2                       C. 0,05mm2           D. 20mm2 
Câu 15: Một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 100 cm, tiết diện 2 mm², điện trở suất ρ =1,7.10–8 Ωm. Điện trở của dây dẫn là     

A. 8,5.10–2 Ω.

   B. 0,85.10–2 Ω.              C. 85.10–2 Ω.
  D. 0,085.10–2 Ω.

Câu 16. Dây dẫn của biến trở làm bằng nicrom có điện trở suất 1,1.10–6 Ωm, có chiều dài 50m và điện trở 110 Ω. Tính tiết diện của dây dẫn dùng để làm biến trở.

A. 0,5. 10–6  mm²

    B. 0,5 mm²

 C. 5 mm²
            D.0,5. 10–4  mm²

Câu 17: Một dây đồng có tiết diện S1 có điện trở R1 = 2Ω. Một dây đồng thứ 2 có cùng chiều dài nhưng tiết diện S2 = 2S1 sẽ có điện trở R2 là?   

 A.4Ω.                             B.2Ω.                         C.1Ω.                          D. Một giá trị khác.
Câu 18. Biến trở là một linh kiện

A. Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.

B. Dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
C. Dùng để điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai đầu mạch.
D. Dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn trong mạch.
Câu 19. Điện trở suất là điện trở của một dây dẫn hình trụ có

A. Chiều dài 1 m tiết diện đều 1m²

B. Chiều dài 1 m tiết diện đều 1cm²

C. Chiều dài 1 m tiết diện đều 1mm²

D. Chiều dài 1 mm tiết diện đều 1mm²

Câu 20. Nhận định nào là SAI?

A. Điện trở suất của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.

B. Chiều dài dây dẫn càng ngắn thì dây đó dẫn điện càng tốt.

C. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng tốt.

D. Tiết diện của dây dẫn càng nhỏ thì dây đó dẫn điện càng kém.
II/ Tự luận:

Bài 1: Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80 ( và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A.
a) Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1 s.
b) Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 25 0C  thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4 200 J/kg.K
c) Mổi ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, nếu giá 1 kW.h là  1300 đồng. 

Bài 2: Tính hiệu suất của bếp điện nếu sau 20 phút nó đun sôi được 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu ở 20 °C. Biết cường độ dòng điện qua bếp là 3A; hiệu điện thế hai đầu dây xoắn của bếp là U = 220V; nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/ kg.K.

Bài 3: Người ta dùng bếp điện để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 20 °C. Để đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì phải dùng bếp điện có công suất bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J/kg.K , hiệu suất của bếp là 80%.
